
ỦY  BAN  NHÂN  DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 1617/QĐ-UBND           Tuyên Quang, ngày  07 tháng 11 năm 2022  

QUYẾT ĐỊNH 
Khen thưởng thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục 

pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2013-2022 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;   

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ         
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban     
nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trên    

địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 355/TTr-SNV ngày 04/11/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 18 tập thể, 
19 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp 

luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2013-2022 (có danh sách kèm theo). 

         Điều 2. Tiền thưởng cho mỗi tập thể được tặng Bằng khen là 2.980.000 

đồng, mỗi cá nhân là 1.490.000 đồng; tổng số tiền thưởng là 81.950.000 đồng 
(Tám mươi mốt triệu, chín trăm năm mươi nghìn đồng).   

          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

         Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở: Nội vụ, Tư pháp, 

Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng và tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Như Điều 3; 
- Lưu: VT, NC (Thg). 

CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Văn Sơn 



DANH SÁCH KHEN THƯỞNG 
Thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật  

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2013-2022 
 (Kèm theo Quyết định số: 1617/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2022 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 
 

I. Bằng khen cho 18 tập thể: 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang. 

3. Tỉnh đoàn Tuyên Quang. 

4. Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang. 

5. Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục 
pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang. 

6. Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang. 

7. Đội Pháp chế và Quản lý khoa học, Phòng Tham mưu, Công an tỉnh 

Tuyên Quang. 

8. Phòng Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang. 

9. Phòng Thư ký tòa soạn, Báo Tuyên Quang. 

10. Phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. 

11. Phòng Tư pháp thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

12. Phòng Tư pháp huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. 

13. Ủy ban nhân dân xã Thanh Tương, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. 

14. Ủy ban nhân dân xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. 

15. Ủy ban nhân dân phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang. 

16. Ủy ban nhân dân xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

17. Ủy ban nhân dân xã Hào Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. 

18. Ủy ban nhân dân xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. 

II. Bằng khen cho 19 cá nhân: 

1. Bà Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang. 

2. Bà Khánh Thị Xuyến, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh Tuyên Quang. 

3. Bà Dương Minh Nguyệt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang. 

4. Ông Nguyễn Công Hàm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Tuyên Quang. 

5. Ông Hoàng Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Tuyên Quang. 
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6. Ông Phan Thanh Thuỷ, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh Tuyên Quang. 

7. Ông Ma Quý Đôn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Hang, tỉnh 

Tuyên Quang. 

8. Ông Lê Đình Tri, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Liên đoàn Lao động tỉnh 

Tuyên Quang. 

9. Bà Vũ Thị Minh Hiền, Trưởng phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp 

luật và phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang. 

10. Bà Phạm Thị Thu Hà, Phó Trưởng phòng Nội chính, Văn phòng        

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 

11. Ông Nguyễn Hoàng Dương, Chánh Văn phòng, Sở Tài chính tỉnh 

Tuyên Quang. 

12. Ông Nguyễn Vân Hải, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Tuyên Quang. 

13. Bà Nguyễn Thị Hoà, Phó Trưởng phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp, 

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang. 

14. Bà Trần Thị Hải Hà, Phó Chánh Văn phòng, Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang. 

15. Bà Lưu Thị Lan Hương, Trưởng phòng Tư pháp huyện Sơn Dương, 

tỉnh Tuyên Quang. 

16. Bà Ma Thị Toan, Phó Trưởng ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân huyện 

Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. 

17. Ông Bùi Hải Âu, Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang. 

18. Ông Hoàng Trung Tuyến, Chuyên viên Ban Dân chủ - Pháp luật,        

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang. 

19. Ông Ma Ngọc Tùng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Thổ Bình, huyện 

Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang./. 
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